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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  16/7/2024 The objective of study is to determine effects of inorganic fertilizers and 

organic fish fertilizers on growth and yield of spinach in aeroponic system. 

The study was conducted in 2024 at Tien Giang Center of Applied 

Research and Science Technology Services. The experiment was arranged 

in a completely randomized design with seven treatments and three 

replications. The treatments were included components as NT1 (1400 ppm 

inorganic fertilizer – control); NT2 (1120 ppm inorganic fertilizer + 280 

ppm organic fish fertilizer); NT3 (840 ppm inorganic fertilizer + 560 ppm 

organic fish fertilizer); NT4 (700 ppm inorganic fertilizer + 700 ppm 

organic fish fertilizer); NT5 (560 ppm inorganic fertilizer + 840 ppm 

organic fish fertilizer); NT6 (280 ppm inorganic fertilizer + 1120 ppm 

organic fish fertilizer); NT7 (1400 ppm organic fish fertilizer). The result 

showed that spinach grew well in the aeroponic systems when treated with 

NT1 (1400 ppm inorganic fertilizer) and NT4 (700 ppm inorganic fertilizer 

+ 700 ppm organic fish fertilizer) with corresponding tree height results 

38.90 cm; 38.97 cm; plant weight 87.07 g/plant; 87.03 g/plant and yield 

4.04 kg/m2; 4.00 kg/m2 higher than other treatments. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN VÔ CƠ VÀ PHÂN CÁ HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG 

VÀ NĂNG SUẤT CỦA CẢI BÓ XÔI (Spinacia sp.) TRÊN HỆ THỐNG KHÍ CANH 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  16/7/2024 Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của phân vô cơ và 

phân cá hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất của cải bó xôi trong hệ thống 

khí canh. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2024 tại Trung tâm Nghiên 

cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền Giang. Thí nghiệm 

được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, bao 

gồm: NT1 (phân vô cơ 1400 ppm - đối chứng); NT2 (phân vô cơ 1120 

ppm + phân cá hữu cơ 280 ppm); NT3 (phân vô cơ 840 ppm + phân cá 

hữu cơ 560 ppm); NT4 (phân vô cơ 700 ppm + phân cá hữu cơ 700 ppm); 

NT5 (phân vô cơ 560 ppm + phân cá hữu cơ 840 ppm); NT6 (phân vô cơ 

280 ppm + phân cá hữu cơ 1120 ppm) và NT7 (phân cá hữu cơ 1400 

ppm). Kết quả cho thấy cải bó xôi sinh trưởng tốt trên hệ thống khí canh 

khi dùng NT1 (phân vô cơ 1400 ppm) và NT4 (phân vô cơ 700 ppm + 

phân cá hữu cơ 700 ppm) với kết quả về chiều cao cây đạt tương ứng 

38,90 cm; 38,97 cm; trọng lượng cây đạt 87,07 g/cây; 87,03 g/cây và năng 

suất đạt 4,04 kg/m2; 4,00 kg/m2 cao hơn các nghiệm thức khác. 

Ngày hoàn thiện:  16/10/2024 

Ngày đăng:  17/10/2024 

TỪ KHÓA 

Hệ thống khí canh 

Phân vô cơ 

Phân cá hữu cơ 

Sự sinh trưởng 

Cải bó xôi 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10776 

 
* Corresponding author.  Email: ngoxuanq@gmail.com 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10776


TNU Journal of Science and Technology 230(01): 98 - 105 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   99                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Giới thiệu 

Cải bó xôi (Spinacia sp.) là loại rau ăn lá giàu dinh dưỡng [1]. Cải bó xôi thường phát triển tốt 

ở nơi khí hậu mát và ẩm [2], thích hợp trồng trong nhà kính vì cho năng suất cao trong thời gian 

ngắn [3]. Rau trồng trên đất rất dễ bị sâu bệnh, sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong đất cũng ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của rau, môi trường ô nhiễm gây ảnh hưởng 

chất lượng và an toàn thực phẩm [4]. Trồng rau không cần đất như thủy canh và khí canh, là một 

trong những giải pháp giúp tiết kiệm nước và phân bón [5], tăng sản lượng nông sản trên một đơn 

vị diện tích [6]. Kết quả nghiên cứu về dinh dưỡng hữu cơ trên khoai tây ghi giun đất được thủy 

phân thành hữu cơ dạng lỏng dùng để sản xuất nhân giống khoai tây trên hệ thống khí canh. Mật 

rỉ đường, xác bã bia, lá mía là những nguyên liệu dùng để sản xuất phân hữu cơ dạng lỏng, cho 

năng suất và chất lượng cây rau xà lách tương đương khi sử dụng dinh dưỡng vô cơ trong hệ 

thống thủy canh [7], [8]. Các phụ phẩm cá, bã bia, bánh ngô, bột cá, bã thực vật được ủ làm phân 

hữu cơ dạng lỏng, dung dịch trùn quế thủy phân được sử dụng làm dung dịch hữu cơ sử dụng 

trong thủy canh và khí canh [8], [9]. Việc sử dụng phân hữu cơ dạng lỏng thay thế hoặc bổ sung 

cho phân bón hóa học được xem là giải pháp mới cho việc trồng thủy canh [10]. Kết hợp phân cá 

hữu cơ và phân vô cơ làm chất dinh dưỡng dạng lỏng là giải pháp thiết thực để sản xuất khí canh 

theo hướng sản xuất hữu cơ [11].  

Hiện nay, các nghiên cứu về liều lượng và sự kết hợp của phân vô cơ với phân cá hữu cơ đến 

sinh trưởng và năng suất của cải bó xôi trồng trên hệ thống khí canh còn hạn chế. Vì vậy, nghiên 

cứu này nhằm xác định hàm lượng dinh dưỡng phân vô cơ kết hợp với phân cá hữu cơ trong dung 

dịch dinh dưỡng nào là hợp lý, giúp cải bó xôi sinh trưởng tạo năng suất ổn định trên hệ thống 

khí canh. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu, hóa chất, thiết bị  

2.1.1. Vật liệu 

Giống cải bó xôi F1 Turkana do công ty Rạng Đông phân phối. 

2.1.2. Hóa chất, thiết bị 

Hệ thống khí canh 

Hệ thống khí canh có kích thước dài 1 m, rộng 1 m, cao 0,8 m, có 49 lỗ.  

Dung dịch dinh dưỡng 

Phân vô cơ dựa trên công thức Howard Resh [12]: Dinh dưỡng (A) Ca(NO3)2.4H2O, 

Fe(EDTA), KNO3 và dinh dưỡng (B) H3BO3, CuSO4.5H2O, MgSO4.7H2O, MnSO4.H2O, H3PO4, 

KH2PO4, Na2MoO4.2H2O, ZnSO4.2H2O (bảng 1). 

Bảng 1. Chất dinh dưỡng chính trong phân vô cơ 

Chất dinh dưỡng Nồng độ (g/l) 

N-NH4 0,54 

N-NO3 0,35 

P 0,40 

K 0,35 

Ca 0,17 

Mg 0,08 

Na 0,04 

Fe 0,09 

Zn 0,03 

B 0,03 

Cu 0,04 
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Phân cá hữu cơ của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền 

Giang. Phân cá hữu cơ được phân tích về pHH20, tổng P, tổng N, tổng K, hàm lượng Ca, Mg, Cu, 

Zn, Mn, Fe (bảng 2). 
Bảng 2. Phân cá hữu cơ của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ Tiền 

Giang (kết quả phân tích tại: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng 3) 

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả  

pHH2O (dung dịch nguyên) TCVN 13263-9:2020 (*) 3,9 

Hàm lượng Nitơ (N) tổng, % (m/m) TCVN 10682:2015 (*) 0,68 

Hàm lượng Phốtpho (P2O5) tổng, % (m/m) TCVN 8563:2010- (UV-VIS) 0,46 

Hàm lượng Kali (K2O) tổng, % (m/m) TCVN 8562:2010- (FES) 0,51 

Hàm lượng Canxi (Ca), % (m/m) TCVN 9284:2018 - (F-AAS) 0,357 

Hàm lượng Magie (Mg), % (m/m) TCVN 9285:2018 - (F-AAS) (*) 0,0550 

Hàm lượng Đồng (Cu), mg/kg (ppm) TCVN 9286:2018 - (F-AAS) (*) Không phát hiện 

Hàm lượng Kẽm (Zn), % (m/m) TCVN 9289:2012 - (F-AAS) (*) Nhỏ hơn 0,0010 

Hàm lượng Mangan (Mn), mg/kg (ppm) TCVN 9288:2012 - (F-AAS) (*) Không phát hiện 

Hàm lượng Sắt (Fe), % (m/m) TCVN 9283:2018 - (F-AAS) (*) 0,0046 

Giá thể và cây con 

Giá thể là rockwool, hạt giống cải bó xôi F1 Turkana được ngâm với nước ấm tỉ lệ 2 sôi : 3 

lạnh trong 4 giờ. Sau đó, được để ráo và giữ ẩm trong rockwool 24 giờ. Tiếp theo, hạt được cho 

vào khay có chứa sẵn rockwool (khay kích thước dài 49, rộng 28 cm, cao 5 cm, có 84 lỗ). Sau 5 

ngày hạt nảy mầm đều hình thành 2 lá mầm, chiều cao cây dao động từ 1,5 - 2,5 cm sẽ được tiến 

hành thí nghiệm. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 7 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Các 

nghiệm thức là NT1 (1400 ppm phân vô cơ - đối chứng), NT2 (1120 ppm phân vô cơ + 280 ppm 

phân cá hữu cơ), NT3 (840 ppm phân vô cơ + 560 ppm phân cá hữu cơ), NT4 700 ppm (phân vô 

cơ + 700 ppm phân cá hữu cơ), NT5 (560 ppm phân vô cơ + 840 ppm phân cá hữu cơ), NT6 (280 

ppm phân vô cơ + 1120 ppm phân cá hữu cơ), NT7 (1400 ppm phân cá hữu cơ) (bảng 3). 

Hệ thống khí canh được lặp trình tự động phun 40 giây và ngưng 4 phút, tạo hạt sương mù 50 

μm và dung dịch dinh dưỡng thừa sẽ trở về bể chứa dinh dưỡng, quá trình lặp đi lặp lại trong suốt 

thời gian thí nghiệm, dung dịch dinh dưỡng sẽ được thay mới vào 15 ngày sau trồng. Độ pH duy 

trì ở mức 6,0. Thí nghiệm được bố trí trong nhà màng có mái che với cường độ ánh sáng 10.000 - 

50.000 lux. Mật độ trồng: 49 lỗ/1m2. 

Bảng 3. Nghiệm thức thí nghiệm 

Nghiệm thức Phân vô cơ Phân cá hữu cơ Ghi chú 

NT1 (Đối chứng) 1400 ppm 0 ppm 

pH = 6,0 

NT2 1120 ppm 280 ppm 

NT3 840 ppm 560 ppm 

NT4 700 ppm 700 ppm 

NT5 560 ppm 840 ppm 

NT6 280 ppm 1120 ppm 

NT7 0 ppm 1400 ppm 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

Chỉ tiêu sinh trưởng ghi nhận 5 ngày/lần, bao gồm: Số lá/cây, chiều cao cây (cm), kích thước 

lá (cm) chọn lá trên cây phát triển tốt và to, đo chiều dài và rộng lá. Chiều dài rễ (cm) ghi nhận ở 

30 ngày sau trồng. Chỉ tiêu năng suất ghi nhận ở 30 ngày sau trồng, bao gồm: Khối lượng cây 

(g/cây, năng suất thực tế (kg/m2).  
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2.2.3. Xử lý số liệu 

Dữ liệu được thu thập và phân tích bằng phương pháp thống kê phân tích phương sai 2 nhân 

tố và kiểm định phân hạng Duncan để so sánh các giá trị trung bình được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excel và phần mềm R. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khảo sát nhiệt độ và độ ẩm của hệ thống nuôi trồng khí canh 

Trong hệ thống khí canh, nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện cần thiết để thực vật sinh trưởng và 

phát triển [13]. Chúng tôi đã khảo sát nhiệt độ và độ ẩm cụ thể của hệ thống nuôi trồng khí canh 

bằng cách đo nhiệt độ vùng rễ, bên trong hệ thống nuôi trồng khí canh. Kết quả cho thấy, nhiệt độ 

nhà màng dao động trong khoảng 33,3°C - 35,2°C từ 7 giờ đến 17 giờ và khoảng 28,9°C - 30,2°C 

từ 17 giờ đến 7 giờ hôm sau, nhiệt độ nhà màng dao động khoảng 31,1°C - 32,7°C. Tuy nhiên, do 

bể dinh dưỡng nằm trong đất nên nhiệt độ trong dinh dưỡng duy trì 28,7°C - 30,1°C và nhiệt độ 

trong hệ thống duy trì ở 29,6°C - 30,5°C. Độ ẩm nhà màng vào mùa khô tương đối thấp 56,4% - 

68,0%, ở chế độ phun 40 giây và nghỉ 4 phút của hệ thống, độ ẩm trong hệ thống luôn duy trì ở 

khoảng 99% (bảng 4). Theo Lakhiar (2018), nhiệt độ trong hệ thống không được cao hơn 30°C và 

thấp hơn 4°C. Độ ẩm trong hệ thống duy trì ở 100% [13]. Kết quả khảo sát bảng 4 cho thấy nhiệt 

độ và độ ẩm trong hệ thống khí canh của chúng tôi đáp ứng tốt cho việc nuôi trồng. 

Bảng 4. Nhiệt độ và độ ẩm trong và ngoài hệ thống khí canh 

Chỉ tiêu Ngày 05 Ngày 10 Ngày 15 Ngày 20 Ngày 25 Ngày 30 

Nhiệt độ NM (oC) 31,1 ± 3,1 31,4 ± 3,2 31,9 ± 3,4 32,0 ± 3,6 32,7 ± 3,5 31,8 ± 3,4 

Nhiệt độ THT (oC) 29,6 ± 0,6 29,8 ± 0,4 30,2 ± 0,3 30,2 ± 0,1 30,5 ± 0,3 29,5 ± 0,2 

Nhiệt độ DD (oC) 28,7 ± 0,1 29,3 ± 0,1 29,8 ± 0,2 30,0 ± 0,4 30,1 ± 0,1 29,2 ± 0,1 

Độ ẩm NM (%) 66,8 ± 8,8 64,2 ± 7,9 62,3 ± 8,7 61,4 ± 8,8 56,4 ± 9,1 68,0 ± 8,4 

Độ ẩm THT (%) 99 ± 0 99 ± 0 99 ± 0 99 ± 0 99 ± 0 99 ± 0 

Ghi chú: NM: nhà màng, THT: trong hệ thống, DD: dinh dưỡng. 

3.2. Ảnh hưởng của phân vô cơ và phân cá hữu cơ đến sinh trưởng của cải bó xôi 

Bảng 5. Số lá trên cây cải bó xôi ghi nhận ở các nghiệm thức 

Nghiệm 

thức 

Số lá trên cây (lá) (NST) 

5 10 15 20 25 30 

NT1 2,03 3,97a 8,13a 13,87a 20,93a 27,23a 

NT2 2,00 3,77ab 7,77ab 12,67b 19,90a 26,23b 

NT3 2,00 3,63ab 7,63ab 13,10ab 20,13a 26,90ab 

NT4 2,00 3,53ab 7,73ab 13,30ab 20,37a 27,10ab 

NT5 2,03 3,93a 8,07a 13,30ab 20,47a 27,00ab 

NT6 2,03 3,70ab 7,83ab 13,07ab 20,40a 26,83ab 

NT7 2,00 3,40b 7,27b 11,47c 15,73b 20,17c 

F ns * ** *** *** *** 

CV(%) 1,78 6,69 4,24 6,13 9,01 9,43 

Ghi chú: *, **, *** có mức ý nghĩa 5, 1, 0,1%, giá trị trung bình được phân hạng theo phép thử Duncan 

bằng các chữ cái a, b, c để so sánh giá trị trung bình của các nghiệm thức. NST: ngày sau trồng. 

Số lá của cây tăng trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển. Ở giai đoạn 5 ngày sau trồng, số 

lá trên cây ở tất cả các nghiệm thức không có sự khác biệt, số lá trên cây dao động từ 2,00 – 2,03 

lá/cây. Giai đoạn từ 10 ngày sau trồng đến 15 ngày sau trồng, hai nghiệm thức NT1 và NT5 thấy sự 

khác biệt với các nghiệm thức còn lại, số lá tăng nhanh và đạt cao nhất sau 15 ngày là 8,13 (NT1) và 

8,07 (NT5) (bảng 5). Ở giai đoạn 20 ngày sau trồng, các nghiệm thức không có sự khác biệt nhiều về 

số lá/cây, số lá đạt cao nhất ở NT1 và thấp nhất ở NT7. Ở giai đoạn 25 - 30 ngày sau trồng, các 

nghiệm thức NT1 - NT6, không có sự khác biệt nhưng có sự khác biệt so với nghiệm thức NT7. Như 
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vậy, đối với chỉ tiêu số lá/cây sau 30 ngày sau trồng cho thấy các nghiệm thức không có sự khác biệt 

nhiều về số lá/cây, số lá đạt cao nhất là 27,23 (NT1) và thấp nhất là 20,17 (NT7). 

Về chỉ số chiều cao cây, số liệu bảng 6 cho thấy chiều cao của cây phát triển tăng dần suốt quá 

trình thí nghiệm. Ở giai đoạn 5 ngày sau trồng, nghiệm thức NT1 (5,43 cm) đã thấy sự khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với các nghiệm thức NT4, NT2, NT6 và NT7 (4,93 cm; 4,87 cm; 4,80 cm; 

4,70 cm). Ở giai đoạn 10 ngày sau trồng, kết quả bảng 6 ghi nhận có sự khác biệt qua thống kê 

giữa các nghiệm thức. Nghiệm thức NT1 có chiều cao cây cao nhất đạt 10,43 cm, thấp nhất là 

nghiệm thức NT7 đạt 7,67 cm. Vào giai đoạn 15 ngày sau trồng, các nghiệm thức NT1 - NT5 có 

sự khác biệt với nghiệm thức NT7. Ở giai đoạn 20 ngày sau trồng, nghiệm thức NT1 không có sự 

khác biệt với nghiệm thức NT2 nhưng khác biệt với các nghiệm thức còn lại. Vào giai đoạn 25 

ngày, các nghiệm thức NT1 - NT4 không có sự khác biệt, cho chiều cao cây dao động từ 32,47 

cm đến 32,03 cm. Nghiệm thức NT7 có chiều cao cây thấp nhất là 29,13 cm. Vào giai đoạn 30 

ngày, chiều cao cây của 2 nghiệm thức NT1, NT4 đạt cao lần lượt là 38,90 cm và 38,97 cm, khác 

biệt so với nghiệm thức NT7, nghiệm thức NT7 đạt thấp nhất là 36,47 (bảng 6). 

Bảng 6. Chiều cao cây cải bó xôi ghi nhận ở các nghiệm thức 

Nghiệm thức 
Chiều cao cây (cm) (NST) 

5 10 15 20 25 30 

NT1 5,43a 10,43a 17,20a 25,73a 32,47a 38,90a 

NT2 4,87c 9,60b 16,97ab 25,13ab 31,77ab 38,20abc 

NT3 4,97bc 9,53b 16,57ab 24,97b 31,83ab 38,50ab 

NT4 4,93c 9,50b 16,63ab 24,97b 32,03ab 38,97a 

NT5 5,23ab 9,23bc 16,43ab 24,53bc 31,63b 38,03bc 

NT6 4,80c 8,67c 16,27b 24,00c 31,37b 37,67c 

NT7 4,70c 7,67d 14,53c 22,00d 29,13c 36,47d 

F *** *** *** *** *** *** 

CV(%) 5,18 9,11 5,27 4,77 3,35 2,22 

Ghi chú: *** có mức ý nghĩa 0,1%, giá trị trung bình được phân hạng theo phép thử Duncan bằng các chữ 

cái a, b, c, d để so sánh giá trị trung bình của các nghiệm thức. NST: ngày sau trồng. 

Bảng 7. Chiều dài lá cải bó xôi ghi nhận ở các nghiệm thức 

Nghiệm 

thức 

Chiều dài lá (cm) (NST) 

5 10 15 20 25 30 

NT1 3,03a 5,77a 9,60a 14,00a 17,87a 22,97ab 

NT2 2,73ab 5,47ab 9,40a 13,67a 17,57a 22,27ab 

NT3 2,63ab 5,20bc 9,27a 13,37ab 17,50a 22,53ab 

NT4 2,77ab 5,17bc 9,27a 13,47ab 17,77a 23,20a 

NT5 2,87ab 5,17bc 8,47ab 13,37ab 17,37a 22,20b 

NT6 2,67ab 4,97c 8,37b 12,77b 17,23a 22,10b 

NT7 2,57b 4,20d 7,33c 11,93c 15,27b 20,23c 

F * *** *** *** *** *** 

CV(%) 7,05 9,43 8,80 5,17 5,07 4,33 

Ghi chú: *, *** có mức ý nghĩa 5, 0,1%, giá trị trung bình được phân hạng theo phép thử Duncan bằng 

các chữ cái a, b, c, d để so sánh giá trị trung bình của các nghiệm thức. NST: ngày sau trồng. 

Lá phát triển lớn dần theo từng giai đoạn phát triển của cây. Chiều rộng và chiều dài lá liên 

quan đến chỉ số diện tích lá và năng suất của cây. Chiều dài lá tăng nhanh ở giai đoạn 15 ngày 

sau trồng đến 30 ngày sau trồng (bảng 7). Ở 5 ngày sau trồng, nghiệm thức NT1 có chiều dài lá 

lớn nhất (3,03 cm) có sự khác biệt với nghiệm thức NT7 (2,57 cm). Ở giai đoạn 10 ngày sau 

trồng, các nghiệm thức NT1 - NT5 cho kết quả không khác biệt, chiều dài lá từ 5,17 – 5,77 cm. 

Kém nhất là  NT7 với chiều dài lá chỉ đạt 4,2 cm. Ở giai đoạn 15 ngày sau trồng, các nghiệm 

thức NT1 - NT4 không có sự khác biệt qua thống kê, chiều dài lá đạt từ 9,60 đến 9,27 cm nhưng 

có sự khác biệt so với nghiệm thức NT7 (7,33 cm). Tương tự vào giai đoạn 20 ngày, các nghiệm 

thức NT1- NT5 chiều dài lá đạt từ 13,37 đến 14,00 cm, khác biệt so với nghiệm thức NT7 đạt 
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thấp nhất là 11,93 cm. Giai đoạn 25 ngày sau trồng, nghiệm thức NT1 - NT6 có sự khác biệt có ý 

nghĩa so với nghiệm thức NT7. Ở 30 ngày sau trồng, chiều dài lá ở nghiệm thức NT1, NT2, NT3, 

NT4 cho chiều dài lá từ 22,27 cm đến 23,20 cm đạt cao có khác biệt với nghiệm thức NT7 có 

chiều dài lá chỉ 20,23 cm (bảng 7). 

Bảng 8. Chiều rộng lá cải bó xôi ghi nhận ở các nghiệm thức 

Nghiệm 

thức 

Chiều rộng lá (cm) (NST) 

5 10 15 20 25 30 

NT1 1,73a 2,93a 5,43a 7,50a 10,90a 14,10a 

NT2 1,43abc 2,30b 4,47cd 6,90a 9,63b 13,67b 

NT3 1,47abc 2,53ab 4,77bc 6,90a 10,00b 13,77b 

NT4 1,43abc 2,17b 5,00b 7,30a 10,90a 14,07a 

NT5 1,60ab 2,43ab 4,90b 7,03a 10,20ab 13,53bc 

NT6 1,30bc 2,20b 4,70bcd 6,87a 10,17b 13,30bc 

NT7 1,20c 2,13b 4,37d 6,10b 9,63b 12,83c 

F ** ** *** *** *** *** 

CV(%) 13,35 12,87 7,43 6,70 5,43 3,51 

Ghi chú: **, *** có mức ý nghĩa 1, 0,1%, giá trị trung bình được phân hạng theo phép thử Duncan bằng 

các chữ cái a, b, c, d để so sánh giá trị trung bình của các nghiệm thức. NST: ngày sau trồng. 

    

    

    
Hình 1. Tăng trưởng của cải bó xôi trên hệ thống khí canh ở giai đoạn 15, 20, 25, 30 ngày sau trồng 

lần lượt: A - D (NT1) 1400 ppm phân vô cơ (đối chứng), E - H (NT4) 700 ppm phân vô cơ + 700 ppm phân 

cá hữu cơ, J - M (NT7) 1400 ppm phân cá hữu cơ 
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Chiều rộng lá tỉ lệ thuận với sự phát triển của chiều dài lá. Ở giai đoạn 5 ngày sau trồng, 

không có sự khác biệt về chiều rộng lá giữa các nghiệm thức trừ nghiệm thức NT7. Giai đoạn 10 

ngày sau trồng, nghiệm thức NT1, NT3, NT5 không có sự khác biệt về chiều rộng lá, dao động từ 

2,43 đến 2,93 cm. Giai đoạn 15 ngày sau trồng, nghiệm thức NT1 có chiều rộng lá cao nhất là 

5,43 cm, có khác biệt với các nghiệm thức còn lại. Giai đoạn 20 ngày sau trồng các nghiệm thức 

có chiều rộng lá tăng trưởng đều, không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức trừ nghiệm thức 

NT7 có chiều rộng lá thấp nhất là 6,10 cm. Vào giai đoạn 25 ngày và 30 ngày sau khi trồng 

không có sự khác biệt về chiều rộng lá ở 2 nghiệm thức NT1, NT4 nhưng có khác biệt với NT6, 

NT7 (bảng 8). 

Chiều dài rễ của cải bó xôi tỉ lệ thuận với sự phát triển của cây qua các giai đoạn phát triển khi 

trồng trên hệ thống khí canh (hình 1). Ghi nhận vào giai đoạn thu hoạch, 30 ngày sau khi trồng. 

Chiều dài rễ ở nghiệm thức NT1- NT5 không có sự khác biệt qua thống kê, chiều dài rễ dao động 

từ 71,07 đến 77,87 cm. Chiều dài rễ thấp nhất ghi nhận ở nghiệm thức NT7 (bảng 9). Khí canh 

làm tăng khả năng tiếp xúc với oxi của rễ cây, cải thiện đáng kể sự phát triển của rễ và sinh khối 

rễ, tỷ lệ rễ/chồi và tổng chiều dài rễ cao hơn, qua đó giúp cải thiện năng suất cây trồng [14]-[16]. 

3.3. Ảnh hưởng của phân vô cơ và phân cá hữu cơ đến năng suất của cải bó xôi 

Khối lượng cây bao gồm tổng khối lượng thân và lá rau khi thu hoạch. Tổng số lá trên cây, 

chiều cao cây và kích thước lá đóng vai trò quan trọng quyết định năng suất cây trồng. 

Kết quả bảng 9 ghi nhận khối lượng cây ở các nghiệm thức có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê. Các nghiệm thức NT1, NT4 cho khối lượng cây đạt cao, có sự khác biệt so với các nghiệm 

thức NT5, NT6, NT7 (bảng 9).  

Về năng suất thực tế ghi nhận ở các nghiêm thức NT3, NT4, NT1 cho năng suất không khác 

biệt qua thống kê (năng suất lần lượt là 3,91 kg/m2, 4,00 kg/m2 và 4,04 kg/m2 ) nhưng có khác 

biệt so với nghiệm thức NT6 ( 3,74 kg/m2) và NT7 (3,44 kg/m2). 

Bảng 9. Chiều dài rễ, khối lượng cây và năng suất thực tế của cây cải bó xôi ở các nghiệm thức 

Nghiệm thức Chiều dài rễ (cm) Khối lượng cây (g/cây) Năng suất thực tế (kg/m2) 

NT1 77,87a 87,07a 4,04a 

NT2 71,80ab 84,83ab 3,83bc 

NT3 72,33ab 85,80ab 3,91abc 

NT4 75,33ab 87,03a 4,00ab 

NT5 71,07ab 84,13b 3,81bc 

NT6 70,57b 83,23b 3,74c 

NT7 56,77c 77,93c 3,44d 

F *** *** *** 

CV(%) 9,46 3,68 5,22 

Ghi chú: *** có mức ý nghĩa 0,1%, giá trị trung bình được phân hạng theo phép thử Duncan bằng các chữ 

cái a, b, c, d để so sánh giá trị trung bình của các nghiệm thức. NST: ngày sau trồng. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Dung (2019), trồng cải bó xôi trên hệ thống thủy 

canh kết luận, các nguyên tố khoáng trong dung dịch dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự 

hấp thu dinh dưỡng của cây, qua đó quyết định năng suất và chất lượng của cây cải bó xôi [17]. 

Phân hữu cơ sử dụng trong khí canh có thể là chất độc hại, làm giảm sinh trưởng và phát triển 

của cây trồng do tích tụ khoáng chất và axit hữu cơ [18], [19]. Trong hệ thống khí canh, nơi dung 

dịch nuôi trồng được tái chế nhiều lần. Vì vậy, điều quan trọng là phải thường xuyên đo giá trị 

pH và TDS của dung dịch dinh dưỡng để cây sinh trưởng tốt [13]. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu cho thấy, cải bó xôi trồng trên hệ thống khí canh phát triển tốt, khối lượng cây và 

năng suất ở nghiệm thức NT1 1400 ppm phân vô cơ (87,07 g/cây; 4,04 kg/m2) và NT4 700 ppm 

phân vô cơ + 700 ppm đạm cá hữu cơ (87,03 g/cây; 4.00 kg/m2) không khác biệt qua thống kê. 
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Cả 2 nghiệm thức cho khối lượng cây và năng suất thực tế cao hơn so với các nghiệm thức còn 

lại. Kết quả nghiên cứu này cho thấy khi giảm 50% lượng phân vô cơ thay bằng 50% lượng phân 

cá hữu cơ vào dung dịch trồng cải bó xôi trên hệ thống khí canh sẽ giúp cho khối lượng cây và 

năng suất đạt tương đương với công thức sử dụng hoàn toàn 100% phân vô cơ. Việc kết hợp phân 

vô cơ và phân cá hữu cơ với liều lượng thích hợp có thể cho khối lượng tươi và năng suất cải bó 

xôi đạt ổn định khi trồng trên hệ thống khí canh. 
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